
SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

680,000

680,000

680,000

680,000

HP LaserJet Pro M125, M125nw, M127fn, M127fw, M201, 

M225
B

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHA LÊ
TT bảo hành: 943 Phan Văn Trị, P.7, Q Gò Vấp.

ĐT: 08.2200 2131 - 0902.020.006

1.5k

1.5k

MỰC IN TRẮNG ĐEN

HP Laserjet P1005 / P1006

Hộp MỰC IN SaveMAX  dùng cho máy laser TRẮNG ĐEN HP.

1.5k

2.5k
HP Laserjet 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 

3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005MFP/ M1319f

B

B

B

HP Laserjet P1505, M1120 Sr,  M1522 Sr

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/11/2014

BÁO GIÁ MỰC IN

MỰC IN SaveMAX CF283A

MỰC IN SaveMAX CB435A

MỰC IN SaveMAX CB436A

MỰC IN SaveMAX Q2612A

580,000

680,000

680,000

750,000

750,000

750,000

750,000

B 1.5k

2.5k

2.5k

1.6k

HP Laserjet P2035 / P2055

HP Laserjet 1100 / 3200 2.5k

HP Laserjet P1566/P1606DN

B

HP Laserjet P1102/P1102W/M1212NFMFP B

BHP Laserjet 1160/ 1320/ 3390/ 3392

HP Laserjet P2014 / P2015 / P2015N

HP LaserJet Pro 

400MFP M425dn; 400 printer: M401 series

2.3k

2.3kB

B

MỰC IN SaveMAX CF280A

MỰC IN SaveMAX Q5949A

MỰC IN SaveMAX Q7553A B

MỰC IN SaveMAX CE278A

MỰC IN SaveMAX CE285A

MỰC IN SaveMAX CE505A

MỰC IN SaveMAX C4092A

new!
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ
2.5kHP Laserjet P2014 / P2015 / P2015N MỰC IN SaveMAX Q7553A B
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

580,000

580,000

580,000

1,050,000

1,020,000

1,050,000

2.0k

2.0k

2.0k

6.0k

HP Laserjet 1300 Series

B

HP Laserjet 1150 B

HP Laserjet 2400 / 2420 B

HP Laserjet 2300 6.0k

B

BHP Laserjet 1000 / 1200 / 1220 / 3300 / 3330 MỰC IN SaveMAX C7115A

MỰC IN SaveMAX Q2613A

HP Laserjet P3005 / P3005N 6.0kB

MỰC IN SaveMAX Q2624A

MỰC IN SaveMAX Q2610A

MỰC IN SaveMAX Q6511A

MỰC IN SaveMAX Q7551A

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,200,000

1,100,000

10.k

10.0k

HP Laserjet Pro 700: M712series / M725 B 15.0k

10.0k

15.0k

B

HP Laserjet 5200 / 5200T/ N/ TN 

HP Laserjet 5025 / 5035 MFP

B

B

MỰC IN SaveMAX C4129X

B

6.0k

B

B

HP Laserjet P3015/P3015D

HP Laserjet 4200

HP Laserjet 5000 / 5100 T / N 10.0k

HP Laserjet 4250 / 4350 MỰC IN SaveMAX Q5942A

MỰC IN SaveMAX Q1338A

MỰC IN SaveMAX Q7516A

MỰC IN SaveMAX Q7570A

MỰC IN SaveMAX CF214A

MỰC IN SaveMAX CE255A

new!
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

B 6.0kHP Laserjet P3015/P3015D MỰC IN SaveMAX CE255A
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

1,100,000

1,200,000

680,000

680,000

680,000

580,000

1.5k

Canon LBP 2900 / 3000 B

Canon LBP 3250

Canon LBP 3050 / 3100 / 3150

2.5k

1.5k

10.0k

HP Laserjet Pro M601/ M602/ M603/ M4555 MFP 10.0kB

BHP Laserjet P4014, P4015, P4515

Hộp MỰC IN SaveMAX  dùng cho máy laser TRẮNG ĐEN Canon.

B

B

MỰC IN SaveMAX CC364A

MỰC IN SaveMAX CE390A

MỰC IN SaveMAX CA-312

MỰC IN SaveMAX CA-313

MỰC IN SaveMAX CA-303

new!

750,000

680,000

680,000

680,000

780,000

750,000

680,000

B

BCanon LBP 3300 / 3360 / 3390 / 3392

Canon LBP6000 / LBP6000dn

Canon LBP6650 / LBP6650dn

Canon LBP 800 / 810 / 1120

Canon  LBP6300/ 6650/ 6670; ImageClass MF5850/ 5880/ 

5950/ 5960/ 5980

Canon MF D520, 4412, 4450, 4550D, 4570, 4580

Canon LBP 3310 / 3370

1.5k

2.5k

2.5k

2.3k

1.5k

2.3k

1.6k

B 2.5k

B

B

B

B

Canon LBP 6200D B

MỰC IN SaveMAX C-EP22

MỰC IN SaveMAX CA-326

MỰC IN SaveMAX CA-328

MỰC IN SaveMAX CA-325

MỰC IN SaveMAX CA-319

MỰC IN SaveMAX CA-119

MỰC IN SaveMAX CA-308

MỰC IN SaveMAX CA-315

new!
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

BCanon LBP 3310 / 3370 2.5kMỰC IN SaveMAX CA-315
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

580,000

680,000

680,000

680,000

1,050,000

1,050,000

B

B

B

Fax Canon Laser 

MF4122, MF4150, MF4350, MF4680
B

B

Canon LBP 1210

Canon MF5650 / MF5750 (Cart. U)

Canon LBP3200, LBP3200i / MF3110

Fax Canon Laser L200/L220/L240/L250/L295/L300/L350

3.0k

2.5k

2.5k

2.5k

Canon LBP3410/3460

Canon LBP 840/ 850/870/880/ 910/ 1610/1 810 10.0k

6.0k

BMỰC IN SaveMAX EP25

MỰC IN SaveMAX CA-FX3

MỰC IN SaveMAX CA-FX9

MỰC IN SaveMAX -EP26

MỰC IN SaveMAX CA-510

MỰC IN SaveMAX C-EP62

1,150,000

1,200,000

850,000

780,000

860,000

780,000

780,000

B

B 2.5k

Canon LBP 3500 / 3900 / 3950

Samsung ML3310/3370/3710; SCX-4833/5637; SL-

M2820/2620/2625, M2670/2870

Canon LBP8610/ 8620/ 8630

1.5k

2.5k

Samsung 

ML- 1660/1665/1671/1865; SCX-3200/3205

Hộp MỰC IN SaveMAX  dùng cho máy laser TRẮNG ĐEN SamSung

15.0k

Samsung SF-650P,SF-4623,SCX-4600,

ML-1910,ML-1915,ML-2525,ML-2580N

1.5kB

10.0k

B

B

Samsung ML-2161/ 2162G/ 2166W; SCX-3400/ 3401/ 3401HN/ 

3406W
B 1.5k

Samsung ML-2951D/ 2956DW/ 2956ND; SCX-4728HN/ 

4729HW/ 4729HD
B

MỰC IN SaveMAX CA-309

MỰC IN SaveMAX CA-327

MỰC IN SaveMAX MLD205

MỰC IN SaveMAX MLD101

MỰC IN SaveMAX MLD103

MỰC IN SaveMAX MLD105

MỰC IN SaveMAX MLD104
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

ML- 1660/1665/1671/1865; SCX-3200/3205
1.5kBMỰC IN SaveMAX MLD104
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

780,000

680,000

680,000

520,000

680,000

750,000

3.0k

Samsung ML-1610, ML-2010

3.0k

3.0k

B

Samsung ML-1640, 2240 / SCX-4521F

Samsung 

ML-1710, ML-1740, ML-1750 / SCX-4216F

B

B

1.5k

3.0k

Samsung ML-1661 / ML-1666

MỰC IN SaveMAX ML1610

MỰC IN SaveMAX MLD108

MỰC IN SaveMAX ML1710

B

B

B

Samsung SCX-4300 3.0k

Samsung SCX-4200

MỰC IN SaveMAX ML1043

MỰC IN SaveMAX ML4200

MỰC IN SaveMAX MLD109

860,000

860,000

950,000

850,000

850,000

950,000

850,000

Samsung SCX-560, SF565PR/XSS

Samsung SCX-4725

B

B

B

Samsung ML-2250, 2251, 2252

B

Samsung ML-2850D/2851D/2852D

Samsung ML-3050/3051N/3051ND

Samsung ML-3470D / ML-3471ND

Samsung SCX-4824FN / SCX-4828FN B

3.0k

3.0k

4.0k

5.0k

5.0k

5.0k

4.0kB

B

MỰC IN SaveMAX ML3050

MỰC IN SaveMAX ML565S

MỰC IN SaveMAX ML4725

MỰC IN SaveMAX MLD209

MỰC IN SaveMAX ML3470

MỰC IN SaveMAX ML2250

MỰC IN SaveMAX ML2850
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

BSamsung ML-2850D/2851D/2852D 5.0kMỰC IN SaveMAX ML2850
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SaveMAX.vn Ti�t ki�m và tinh t� (08) 2200 2131

Đơn vị tính: VNĐ

Máy in laser sử dụng Sản phẩm Màu Số trang in Giá bán lẻ

950,000

750,000

950,000

450,000

850,000

520,000

B

B

Samsung SCX-4500 / 4501K

BSamsung ML-1630 2.0k

5.0kSamsung SCX4520, SCX4720

2.0k

Hộp MỰC IN SaveMAX  dùng cho máy laser TRẮNG ĐEN Brother

B

B 10.0k

Brother HL-1111 / DCP-1511 / MFC-1811

B

2.5k

1.5k

MỰC IN SaveMAX ML4720

MỰC IN SaveMAX ML1630

MỰC IN SaveMAX ML4500

CỤM TONER SaveMAX TN-1010

CỤM TRỐNG SaveMAX DR-1010

CỤM TONER SaveMAX TN-2025

820,000

690,000

520,000

860,000

520,000

620,000

850,000

760,000

1,020,000

Brother HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW; HL-2280DW; 

DCP-7060D; MFC- 7360, 7470D, 7860DW

B

Brother HL-2130 / DCP-7055

Brother HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5340, HL-5350, 

HL-5370, HL-5380; DCP-8060, DCP-8065DN; MFC-

8460N,MFC - 8860DN, MFC-8870DW, MFC-8880DW

B

B

B

B 12.0k

12.0k

12.0k

2.6k

3.5k

2.6k

B

Brother HL-2140,HL-2150,HL-2127W;

DCP-7030,DCP-7040,DCP-7045;

MFC-7340,MFC-7440,MFC-7450,MFC-7840

B

B

Brother HL-2130 / DCP-7055; HL-2240D, HL-2250DN, HL-

2270DW; HL-2280DW; DCP-7060D; MFC- 7360, 7470D, 

7860DW

Brother MFC-7420 / DCP-7010;

HL-2040, HL-2050, HL-2820, HL-7220

12.0k

2.5k

CỤM TRỐNG SaveMAX DR-2125

CỤM TONER SaveMAX TN-2060

CỤM TONER SaveMAX TN-2280

CỤM TRỐNG SaveMAX DR-2255

CỤM TONER SaveMAX TN-3145

CỤM TRỐNG SaveMAX DR-3115

CỤM TRỐNG SaveMAX DR-2025

CỤM TONER SaveMAX TN-2130
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